
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 05230191 Nguyễn Duy Trường BSNT48
Nội Tim 

mạch
204A 15h10

2 05230400 Phan Sỹ Trung BSNT48
Nội Tim 

mạch
204A 15h10

3 05230747 Nguyễn Văn Thuận BSNT48
Nội Tim 

mạch
204A 15h10

4 05230375 Nguyễn Tuấn Thành BSNT48
Nội Tim 

mạch
204A 15h10

5 05230348 Lê Đình Đại Thành BSNT48
Nội Tim 

mạch
204A 15h10

6 05230168 Bùi Thị Hà Phương BSNT48
Nội Tim 

mạch
204A 15h10

7 05230043 Lê Hà My BSNT48
Nội Tim 

mạch
204A 15h10

8 05230290 Nguyễn Đức Long BSNT48
Nội Tim 

mạch
204A 15h10

9 05230081 Nguyễn Thị Thuỳ Linh BSNT48
Nội Tim 

mạch
204A 15h10

10 05230464 Trần Thế Hưng BSNT48
Nội Tim 

mạch
204A 15h10

11 05230058 Nguyễn Hữu Huy BSNT48
Nội Tim 

mạch
204A 15h10

12 05230436 Phan Minh Hùng BSNT48
Nội Tim 

mạch
204A 15h10

13 05230687 Nguyễn Đức Trung Hiếu BSNT48
Nội Tim 

mạch
204A 15h10

14 05230394 Nguyễn Thị Thanh Hà BSNT48
Nội Tim 

mạch
204A 15h10

15 05230501 Võ Thanh Giang BSNT48
Nội Tim 

mạch
204A 15h10

16 05230265 Đỗ Minh Đức BSNT48
Nội Tim 

mạch
204A 15h10

17 05230423 Nguyễn Bá Thành Đạt BSNT48
Nội Tim 

mạch
204A 15h10

ĐỐI TƯỢNG : BSNT48 NTM - LẦN 1 (2025-2026)

2. Địa điểm: Nhà A6

Chú ý : Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TT KHẢO THÍ & ĐBCLGD

DS THÍ SINH DỰ THI MÔN : THĂM DÒ VÀ CAN THIỆP NÂNG CAO VỀ HÌNH ẢNH TIM MẠCH

HÌNH THỨC THI : TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH BẢNG

1. Thời gian : Thứ 2 ngày 30 tháng 03 năm 2026
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18 05230471 Nguyễn Trần Việt Bắc BSNT48
Nội Tim 

mạch
204A 15h10

19 05230095 Nguyễn Vũ Anh BSNT48
Nội Tim 

mạch
204A 15h10

Trang 2 / 2


